
Tuần 26 (Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026)             Lớp 5A5 

Thứ/ngày 
Buổi 

học 

Tiết 

theoTKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

16/03 

Sáng 

1 76 HĐTN 

- Sơ kết thi đua THÁNG 2, triển khai kế 

hoạch THÁNG 3. Chủ điểm: Tiểu phẩm 

về chủ đề “ Phòng chống bắt cóc trẻ em”. 

 

2 176 Tiếng Việt  Đọc: Xuồng ba lá quê tôi BGĐT 

3 126 Toán  
Bài 54: Thực hành tính toán và ước lượng 

thể tích một số hình khối 

STEM: Ngôi nhà nhỏ, tiện ích 

BGĐT 

4 177 Tiếng Việt 
LTVC: Luyện tập về liên kết cấu trong 

đoạn văn viết 

BGĐT, 

BN 

Chiều 

5 51 TA Bổ trợ Unit 8 Part 2  

6 101 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 1  

7 51 Khoa học Bài 24: Nam và nữ (T2) BGĐT 

Ba 

17/03 

Sáng 

1 51 Tiếng Việt Bài 24: Nam và nữ (T2) BGĐT 

2 102 Tiếng Anh  
Unit 9: Holidays and travel- Fun time and 

project 
 

3 178 Toán 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh 

hoạt động 

BGĐT, 

BN 

4 51 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (T1) BGĐT, 

bản đồ 

Chiều 

5 26 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì II BGĐT 

6 26 Công nghệ Bài 8: Mô hình máy phát điện gió (T4) 
BGĐT, Bộ 

LG 

7 51 GDTC 
Bài 1: Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng 

theo đường vòng. (Tiết 1) 
 

Tư 

18/03 

Sáng 

1 26 TA Toán 
Finding surface area of a cuboid or cube  

(Tìm diện tích bề mặt hình hộp chữ nhật 

và hình lập phương) 

 

2 179 Tiếng Việt Đọc: Về thăm Đất Mũi BGĐT 

3 103 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 1  

4 180 Tiếng Việt Đọc: Về thăm Đất Mũi BGĐT 

Chiều 

5 128 Toán 
Bài 55: Luyện tập chung -  trang  61,62 BGĐT, 

BN 

6 77 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia 

hoạt động xã hội 
BGĐT 

7 52 TA Bổ trợ Unit 9 Part 2 BGĐT 

Năm 

19/03 

Sáng 

1 181 Tiếng Việt 
Viết: Viết chương trinh hoạt động  

(Bài viết số 2) 
BGĐT 

2 130 Toán 
Bài 56: Các đơn vị đo thời gian - trang 64, 

65, 66 + Luyện tập (Bài 1,2) - trang 66 

BGĐT, 

BN 

3 26 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo  

4 33 Bổ trợ KT 
Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, 

BN 

Chiều 5 52 GDTC 
Bài 1: Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng 

theo đường vòng. (Tiết 1) 

BGĐT, 

BN 



6 26 Tin học 
Bài 24. Thực hành về  lặp với cấu trúc có 

điều  kiện 
 

7 26 Mĩ thuật Bài 2: Sáng tác truyện tranh (Tiết 2)  

 

Sáu 

20/03 

Sáng 

1 185 Tiếng Việt Nói và nghe: Sản vật địa phương BGĐT 

2 104 Toán Unit 10: Performing arts - Lesson 2  

3 52 Khoa học 
Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì 

(T1) 
BGĐT 

4 34 Bổ trợ KT Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

Chiều 

5 104 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 2  

6 52 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia (T2) 
BGĐT 

 78 HĐTN Sinh hoạt lớp: Chung tay vì cộng đồng BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 
 

 

Ngày 26 tháng  02  năm 2026 

         

Phó Hiệu trưởng  

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

          Tổ trưởng  

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


